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QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH QT/DT(%)

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN
THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3
TỔNG CHI 24,102,123 16,838,996 7,263,127 22,717,059 16,838,996 7,263,127 100 100 100

Trong đó:
1 Chi giáo dục 2,554,215 2,543,915 10,300 2,554,215 2,543,915 10,300 100 100 100

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ
3 Chi y tế 800,000 800,000 800,000 800,000 100 100

4 Chi văn hóa, thông tin 26,510 26,510 26,510 26,510 100 100

5 Chi phát thanh, truyền thanh 65,000 65,000 65,000 65,000 100 100

6 Chi thể dục, thể thao 5,500 5,500 5,500 5,500 100 100

7 Chi bảo vệ môi trường 16,700 16,700 16,700 16,700 100 100

8 Chi các hoạt động kinh tế 9,084,223 9,047,523 36,700 9,084,223 9,047,523 36,700 100 100 100

9 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà
nước, Đảng, đoàn thể 10,267,757 4,447,558 5,820,199 9,747,306 4,447,558 5,820,199 100 100 100

10 Chi cho công tác xã hội 417,605 417,605 417,605 417,605 100 100

11 Chi khác
12 Dự phòng 864,613 864,613

Dự phòng chưa phân bổ 2021
TK 10% chi thường xuyên 2021
50% tăng thu tiền đất 2021

13 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 864,613 864,613
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